
TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH

ĐỀ THAM KHẢO THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán 9

Thời gian: 90 phút

Bài 1 (2 điểm). Tính: 
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).

a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.
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Bài 4. (1 điểm) Nhảy bungee là hoạt động nhảy từ một điểm cố định trên cao, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn. Cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng lượng hóc môn endorphin trong cơ thể tiết ra đủ mạnh để bạn có cảm giác cực kỳ phấn khích. Hiện nay, nhảy Bungee đã là một hoạt động hấp dẫn đối với khách du lịch. Thời gian người chơi nhảy chạm mặt nước được tính theo công thức tính sau:
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Trong đó

· d: độ cao so với mặt nước (mét)

· t: thời gian người chơi nhảy từ độ cao d tính từ lúc nhảy đến khi chạm mặt nước (giây)

 a) Hãy tính thời gian người chơi chạm mặt nước khi nhảy từ độ cao 117,6 mét

b) Hãy tính độ cao mà một người nhảy bungee đã nhảy; biết rằng thời gian từ lúc nhảy ở vị trí đó đến khi chạm mặt nước là 7,82 giây. 
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(làm tròn đến mét)
Bài 5. (0.75 điểm) Một con thuyền chạy với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông mất 6 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 700. Em hãy tính chiều rộng của khúc sông ? (làm tròn đến mét)
Bài 6) (0.75 điểm). Một tháng anh Hùng làm 24 buổi với mức lương cơ bản là 4 320 000 đồng. Trường hợp nếu tăng ca thì nhân viên sẽ được trả theo mức lương bằng 150% của mức lương cơ bản. Ngoài ra, mỗi buổi làm việc thì cửa hàng có hỗ trợ cho mỗi nhân viên 20 000 đồng tiền ăn. Tháng 9 vừa rồi, anh Hùng nhận được tổng số tiền lương là 6 250 000 đồng. Hỏi trong tháng 9, anh Hùng đã làm tất cả bao nhiêu buổi? 
Bài 7 (3 điểm) Cho (O) là đường tròn tâm O đường kính AB. Qua A vẽ tiếp tuyến Ax của (O), trên tia Ax lấy điểm M (M khác A). Từ M, vẽ tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AC. Đường thẳng MB cắt (O) tại D (D nằm giữa M và B).

1) Chứng minh: OM ( AC tại H và 
2) Chứng minh: MD.MB = MH.MO và 
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3) Gọi K là trung điểm đoạn thẳng BD. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia OK tại E.           
Chứng minh: Ba điểm A, C, E thẳng hàng.

HẾT

ĐÁP ÁN

MÔN TOÁN LỚP 9
Bài 1 (2 điểm). Tính:
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình:
1
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Vậy S = 
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
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 có đồ thị (D) và hàm số 
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 có đồ thị (D’).
a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
1
(D): 
0.5
· Lập bảng giá trị
0.25
· Vẽ
0.25

Tương tự cho (D’)
0.5
b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.
0.5
·  Phương trình hòanh độ giao điểm
0.25

· Tìm toạ độ giao điểm A(–4; -2) của (D) và (D’)
0.25
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Bài 4. (1 điểm) Nhảy Bungee là hoạt động nhảy từ một điểm cố định trên cao, chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn. Cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng lượng hóc môn endorphin trong cơ thể tiết ra đủ mạnh để bạn có cảm giác cực kỳ phấn khích. Hiện nay, nhảy Bungee đã là một hoạt động hấp dẫn đối với khách du lịch. Thời gian người chơi nhảy chạm mặt nước được tính theo công thức tính sau:
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Trong đó

· d: độ cao so với mặt nước (mét)

· t: thời gian người chơi nhảy từ độ cao d tính từ lúc nhảy đến khi chạm mặt nước (giây)

Hãy tính độ cao mà một người nhảy bungee đã nhảy biết rằng thời gian từ lúc nhảy từ vị trí đó đến khi chạm mặt nước là 7,82 giây. (làm tròn đến mét)                                                                                                  
a) Thời gian người chơi chạm mặt nước khi nhảy từ độ cao 117,6 mét
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b) Độ cao mà một người nhảy bungee đã nhảy 
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Bài 5 (0.75 điểm) Một con thuyền chạy với vận tốc 2km/h vượt qua một khúc sông mất 6 phút. Biết rằng đường đi của con thuyền tạo với bờ một góc 700.
Em hãy tính chiều rộng của khúc sông ? (làm tròn đến mét   )                                                          
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AB = S = v.t = 2. 0,1 = 0,2 km
           0.25


[image: image28.wmf]==

00

BCAB.sin700,2.sin70


  0.25


[image: image29.wmf]=

BC0,1879385 (km)

                                                                             


[image: image30.wmf]=»

BC187,9385 (m)188 (m)




Vậy chiều rộng của khúc sông là 188 m  
0.25
Bài 6) (0.75 điểm).
Tiền lương cơ bản 1 buổi làm việc là:

4 320 000 : 24 = 180 000 (đ)

Tiền lương 1 buổi tăng ca là:

150%. 180 000 = 270 000 (đ)
0.5
Gọi x (buổi) là số buổi tăng ca trong tháng 9 của anh Hùng
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4 320 000 + 270 000.x + (24 + x). 20 000 = 6 250 000
0.5
x = 5

Vậy số buổi anh Hùng đã làm trong tháng 9 là: 24 + 5 = 29 (buổi)
0.5
Bài 7 (3 điểm) Cho (O) là đường tròn tâm O đường kính AB. Qua A vẽ tiếp tuyến Ax của (O), trên tia Ax lấy điểm M (M khác A). Từ M, vẽ tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AC. Đường thẳng MB cắt (O) tại D (D nằm giữa M và B).

a) Chứng minh: OM ( AC tại H

b) Chứng minh: MD.MB = MH.MO và 
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c) Gọi K là trung điểm đoạn thẳng BD. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia OK tại E.           

Chứng minh: Ba điểm A, C, E thẳng hàng.

a) Chứng minh: OM ( AC tại H  
0,5                                                                                                            
Ta có:   MA = MC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

             OA = OC ( bán kính (O))

( OM là đường trung trực của đoạn thẳng AC 
0,25                                                                                         
( OM ( AC tại H  
0,25                                                                                                                                    
b) Chứng minh: MD.MB = MH.MO và 
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Ta có (DAB nội tiếp đường tròn đường kính AB 

(  ( DAB vuông tại D  

(   AD ( MB tại D    

Áp dụng hệ thức lượng vào ∆MAO vuông tại A có AH đường cao

Ta có:  MH.MO = MA2 (1) 

Áp dụng hệ thức lượng vào ∆MAB vuông tại A có AD đường cao

Ta có:   MD.MB = MA2 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra MD.MB = MH.MO
0,75                                                                                                      
Từ  
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c) Gọi K là trung điểm đoạn thẳng BD. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt tia OK tại E.     
Chứng minh: Ba điểm A, C, E thẳng hàng.     
1                                                                                           
Ta chứng minh:   OK ( BD tại K 

Ta chứng minh:  OK.OE = OB2       (3)
Ta chứng minh:  OH.OM = OA2      (4)
Ta có:                 OB = OA                (5) 
Từ (3) (4) và (5) ( 
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Ta chứng minh (OHE ഗ (OKM (c-g-c)  
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( Ba điểm A, C, E thẳng hàng.       
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 (Nếu học sinh giải cách khác, Giám khảo vận dụng thang điểm trên, thống nhất trong tổ để chấm)
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